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ĐỀ CƯƠNG - DỰ TOÁN

Lập “Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”
I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
Phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao (CNC) là một tất yếu của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp của tất cả các quốc gia. Nông nghiệp CNC sẽ tạo ra khối lượng hàng hoá lớn có năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế, vấn đề cấp bách đối với nông nghiệp nước ta hiện nay.

Trong bối cảnh nhu cầu các sản phẩm nông nghiệp ngày càng gia tăng cả về số lượng cũng như chất lượng do áp lực dân số tăng, các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, phát triển bền vững, sức cạnh tranh của hàng hóa, sự suy thoái tài nguyên nông nghiệp, biến đổi khí hậu… đang là thách thức cho toàn thế giới cũng như mọi quốc gia. Một trong những giải pháp để giải quyết các vấn đề trên là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC), hay phát triển NNƯDCNC là xu thế tất yếu. Thực trạng phát triển NNƯDCNC trên thế giới đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần làm thay đổi nền sản xuất truyền thống trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh và liên tục. Ở Việt Nam, từ những năm 90 của thế kỷ trước đã bắt đầu phát triển NNƯDCNC, trước hết là các doanh nghiệp NNƯDCNC về rau, hoa và nấm tại Lâm Đồng. Các khu, vùng sản xuất NNƯDCNC cũng được hình thành ở một số địa phương. Bước đầu hoạt động của các doanh nghiệp, khu, vùng NNƯDCNC dù còn những bất cập về tổ chức cũng như hiệu quả, nhưng khẳng định rằng đó là xu thế đúng, đã và đang thay đổi về nhận thức của một nền sản xuất mà nền tảng là ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới. 

Tỉnh Quảng Trị nằm ở trung điểm của đất nước, là điểm đầu trên tuyến đường chính của Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến các cảng biển Miền Trung như: Cửa Việt, Chân Mây, Đà Nẵng, Vũng Áng... Đây là điều kiện rất thuận lợi để Quảng Trị mở rộng hợp tác kinh tế trong khu vực, giao thương hàng hóa, vận tải quốc tế, đa dạng hoá hoạt động kinh tế và xuất khẩu, thúc đẩy phát triển du lịch.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2010-2015 đạt khá 7,4%. GDP bình quân đầu người trong năm 2015 đạt khoảng 33,2 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.330 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỉ trọng công nghiệp-xây dựng tăng lên 37,7% trong tổng GDP, nông-lâm-thủy sản giảm xuống còn 22,6%, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. 

Sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi: Tổng giá trị sản xuất của ngành (theo giá so sánh 2010) đạt 4.483,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 là 3,3%/năm; sản lượng lương thực có hạt luôn duy trì và ổn định góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung, từng bước ứng dụng công nghệ cao và gắn với chế biến nâng cao giá trị sản xuất, góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, đưa giá trị hàng hoá xuất khẩu của nông lâm thủy sản đạt 192 triệu USD năm 2015, chiếm 82,3% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, sự phát triển ngành nông nghiệp ở Quảng Trị còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn diễn ra chậm, sản xuất còn nhỏ lẻ, sản xuất theo truyền thống là chủ yếu, chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế sẵn có do chưa áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến, sản xuất nông nghiệp phát triển chưa thật sự bền vững, khả năng cạnh tranh một số nông sản chưa cao...

Mặt khác những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sản xuất nông nghiệp; để giải quyết được những vấn đề như trên, chỉ có con đường từng bước áp dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp.

Nội dung ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cũng được quan tâm và là nội dung quan trọng mà ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị cần quan tâm khi xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết 26/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Tỉnh Quảng trị.

Thực hiện Quyết định số 321/2011/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; Quyết định số 1895/QĐ-TTg của ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020..., UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo ngành nông nghiệp lập “Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” làm cơ sở để hoạch định các chính sách ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, là việc làm cấp thiết hiện nay.
II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH
- Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội;

- Quyết định số 1895/QĐ-TTg của ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

- Quyết định số 321/QĐ-TTg của ngày 2 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

- Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; 

- Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;
- Văn bản số 1097/UBND-ĐN ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị nội dung phục vụ phát triển dự án của tập đoàn FLC;
- Căn cứ nhu cầu về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích

Xác định được loại công nghệ cao ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, lựa chọn các vùng đi đầu trong sản xuất nông nghiệp ƯDCNC cùng phương án ứng dụng công nghệ cao phù hợp nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, nguồn lực, khoa học công nghệ, tạo động lực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn, sản xuất nông sản ứng dụng CNC để tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. 
2. Yêu cầu

- Điều tra thu thập, tổng hợp các thông tin số liệu, đánh giá các điều kiện và thực trạng ứng dụng CNC trong sản xuất gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp ở Quảng Trị hiện nay, xác định các nhân tố tác động đến ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp.

- Khái quát về vấn đề ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, những vấn đề đặc biệt quan tâm của thị trường trong và ngoài nước đối với nông sản ứng dụng công nghệ cao. 

- Phương án quy hoạch đề cập toàn diện vấn đề ứng dụng CNC trong sản xuất gắn với các vùng và doanh nghiệp sản xuất NNƯDCNC trên các khía cạnh: quy mô, địa điểm, loại hình công nghệ cao, kĩ thuật sản xuất, quản lý dịch bệnh, quản lý sử dụng các đầu vào và quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra, tổ chức sản xuất, hệ thống pháp lý, trình diễn; đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ. 
IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH
1. Đối tượng nghiên cứu

- Các yếu tố về điều kiện tự nhiên tác động trực tiếp đến việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất NNƯDCNC: khí hậu, thời tiết, đất đai, địa hình, chế độ thủy văn.

- Các cây trồng vật nuôi (nông, lâm, ngư nghiệp...) có khả năng ứng dụng CNC; các loại hình thử nghiệm, trình diễn ứng dụng CNC để phát triển tại các vùng sản xuất NNƯDCNC;

- Hệ thống cơ sở hạ tầng (đất đai, thủy lợi, giao thông, điện, thông tin, thương mại, cơ sở dịch vụ kỹ thuật...) phục vụ phát triển các vùng NNƯDCNC;

- Nguồn nhân lực, tiềm lực (viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm nghiên cứu…) để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu về sản phẩm NNƯDCNC;

- Các yếu tố về môi trường nông nghiệp nông thôn như: ô nhiễm, thiên tai...;

- Nhu cầu và khả năng liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNC, sản xuất sản phẩm ứng dụng CNC trong nông nghiệp; đào tạo nhân lực CNC trong nông nghiệp; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm NNƯDCNC; nhu cầu và khả năng thu hút nguồn đầu tư, nhân lực CNC trong và ngoài tỉnh thực hiện hoạt động ứng dụng CNC trong nông nghiệp.

2. Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung vào việc thu thập thông tin, xử lý, đánh giá và phân tích điều kiện tự nhiên, tài nguyên nông nghiệp, kinh tế, xã hội, hiện trạng ứng dụng CNC trong nông nghiệp, dự báo về nhu cầu và định hướng phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng CNC. 

- Về thời gian: Các số liệu điều tra, thu thập, đánh giá, phân tích cho giai đoạn 2011-2017. Xây dựng quan điểm, định hướng, mục tiêu, phương án phát triển và đề xuất các giải pháp được xác định cho các giai đoạn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035.

V. NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH 

1. Tổng hợp tài liệu liên quan, xác định thông tin, số liệu cần điều tra, thu thập
1.1. Tổng hợp các nghiên cứu về nông nghiệp ứng dụng CNC và vùng NNUDCNC
Tổng hợp tài liệu liên quan tới phát triển sản xuất nông nghiệp ƯDCNC và vùng NNUDCNC, gồm:

- Khái niệm, nội dung, nhiệm vụ của ứng dụng nông nghiệp CNC trong phát triển nông nghiệp. 

- Xác định vị trí, nhiệm vụ, chức năng, điều kiện thành lập của vùng sản xuất NNƯDCNC đối với sản xuất nông nghiệp và các mục tiêu phát triển của ngành.

- Phân tích xu hướng phát triển ứng dụng CNC trong nông nghiệp trên thế giới, khu vực và trong nước.

- Nghiên cứu một số kinh nghiệm ứng dụng CNC trong nông nghiệp ở một số nước trên thế giới và khu vực.

- Thu thập, phân tích đánh giá các tài liệu, số liệu về thực trạng phát triển khu và vùng sản xuất NNƯDCNC ở Việt Nam thời gian qua, rút ra các bài học kinh nghiệm trong phát triển sản xuất NNƯDCNC cho tỉnh Quảng Trị.

1.2. Phân tích, đánh giá các thông tin và xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung để làm cơ sở cho xây dựng quy hoạch
- Tiến hành phân loại, đánh giá tài liệu theo loại, quy mô, nội dung và mức độ đáp ứng của thông tin cho việc lập quy hoạch.

- Đánh giá, phân tích xác định mức độ kế thừa, xác định những thông tin còn thiếu cần thu thập hoặc điều tra khảo sát bổ sung.

2. Thu thập thông tin số liệu, tài liệu để đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường

- Cập nhật thêm các thông tin, số liệu để đánh giá về: khí hậu, thời tiết, đất đai, địa hình, nguồn nước, chế độ thủy văn tại các địa bàn trong tỉnh.

- Thu thập số liệu thống kê để đánh giá về dân số, lao động, chất lượng nguồn lực, tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế ngành nông lâm thủy sản,…

- Thu thập bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ hiện trạng và quy hoạch kết cấu hạ tầng của tỉnh, gồm: hiện trạng và quy hoạch thủy lợi, giao thông, điện và hạ tầng xã hội khác. 

- Quy mô diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi chính. Số liệu thống kê về sản phẩm xuất khẩu, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Thị trường chính của các loại sản phẩm, về cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chính đang được tổ chức sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

- Thống kê về số lượng và đánh giá về chất lượng các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nông nghiệp như: các trạm trại kỹ thuật, cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, các cơ sở nhân giống cây trồng vật nuôi.

- Mức thu nhập của các hộ nông dân và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và NNƯDCNC nói riêng.

- Đầu tư áp dụng khoa học công nghệ ứng dụng CNC trong nông nghiệp.

- Vốn đầu tư phát triển NNƯDCNC.

+ Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

+ Quy mô và cơ cấu vốn đầu tư vào NNƯDCNC của tỉnh.

+ Quy mô và cơ cấu huy động các nguồn vốn để phát triển NNƯDCNC của tỉnh.

+ Sơ bộ đánh giá về hiệu quả phân bố sử dụng vốn đầu tư vào NNƯDCNC.

3. Điều tra, đánh giá thực trạng ứng dụng CNC trong nông nghiệp ở Quảng Trị

3.1. Điều tra thu thập thông tin, đánh giá thực trạng SXNN ứng dụng CNC

(1). Đánh giá tình hình SXNN của tỉnh giai đoạn 2008 - 2017
Dựa trên các báo cáo về phát triển nông nghiệp của các ngành trong tỉnh và các kết quả điều tra bổ sung trong những năm gần đây để đánh giá khái quát thực trạng phát triển nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2008 – 2017, rút ra những tiềm năng, lợi thế, hạn chế trong phát triển nông nghiệp nói chung và phát triển NNƯDCNC nói riêng. 

(2). Điều tra, thu thập số liệu, đánh giá thực trạng phát triển NNƯDCNC

- Thu thập số liệu, tổng hợp phân tích về các vùng SXNN ứng dụng CNC của tỉnh, đánh giá quy mô sản xuất các vùng, phân bố theo địa bàn và tổ chức các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và phân tán, hình thức tổ chức sản xuất doanh nghiệp, trang trại, HTX và hộ.

- Thông tin về loại hình tổ chức SXNN ứng dụng CNC thể hiện qua các khía cạnh đánh giá:

+ Loại sản phẩm và công nghệ áp dụng trong SXNN ứng dụng CNC.

+ Tình trạng quản lý đầu vào trong SXNN (giống, đất trồng, nước tưới, phân bón và hóa chất trừ sâu bệnh, mức độ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm). 

+ Tình trạng tổ chức quản lý sản xuất, các mô hình tổ chức sản xuất và sự phù hợp của mô hình (doanh nghiệp, trang trại, HTX, hộ) ở mỗi vùng sản xuất tập trung.

(3). Đánh giá tình hình kinh tế xã hội, khoa học công nghệ của vùng sản xuất NNƯDCNC

- Thị trường đầu ra, chuỗi tiêu thụ hàng hóa và tính bền vững của đầu ra đối với đối tượng dự kiến ứng dụng CNC tại các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Thực trạng sử dụng đất trên địa bàn vùng dự kiến.

- Thống kê về tình hình sản xuất nông nghiệp trong vùng những năm vừa qua.

- Khảo sát nghiên cứu về thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng cũng như các điều kiện đáp ứng cho vùng, bao gồm: 

+ Nguồn nước và khả năng cấp, thoát nước để sản xuất sản phẩm chất lượng cao.

+ Nguồn điện và hệ thống thiết bị đáp ứng cho vùng dự kiến.

+ Mối quan hệ về hệ thống giao thông liên vùng.

+ Các vấn đề về bảo vệ môi trường.

- Thu thập các số liệu, tài liệu kỹ thuật có liên quan:

+ Các nghiên cứu về thị trường và khả năng tiêu thụ các sản phẩm NNƯDCNC.

+ Các thông số, các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan.

+ Các tài liệu về kỹ thuật và công nghệ nuôi cấy mô, nhà plastic, nhà lưới, công nghệ tưới nước...).

(4).Thu thập thông tin đánh giá về thực trạng tổ chức quản lý sản xuất NNƯDCNC

+ Đánh giá hệ thống các văn bản quy định về phát triển NNƯDCNC và tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản.

+ Thực trạng tổ chức hệ thống quản lý, kiểm soát SXNN ứng dụng CNC, theo các vùng sản xuất tập trung, theo quy mô sản xuất và các nhóm sản phẩm.

+ Những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với SXNN hiện nay ở tỉnh so với các tỉnh và cả nước.

3.2. Đánh giá thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp cho phát triển NNƯDCNC

- Thực trạng kết cấu hạ tầng nông nghiệp: thủy lợi, giao thông, điện, cấp nước sinh hoạt, cơ sở dịch vụ nông thôn.

- Thực trạng các trạm trại, cơ sở nghiên cứu sản xuất giống, cơ quan nghiên cứu trên địa bàn tỉnh, khả năng kết nối với sản xuất NNƯDCNC.

- Những vấn đề tồn tại cần đầu tư nâng cấp năng lực cho hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật để phục vụ phát triển vùng sản xuất NNƯDCNC.

3.3. Chính sách phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- Các chính sách đã áp dụng và kết quả đối với NNƯDCNC.

- Những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

3.4. Đánh giá chung về thực trạng NNƯDCNC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- Những kết quả đạt được.

- Những tồn tại hạn chế.

- Những khó khăn thách thức cần giải quyết.

4. Lập quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Quảng Trị
4.1. Phân tích, dự báo các yếu tố có liên quan đến phát triển nông nghiệp UDCNC và hình thành vùng NNUDCNC
- Dự báo thị hiếu và thị trường tiêu thụ các sản phẩm ứng dụng CNC.

- Dự báo các công nghệ trong nước và quốc tế ứng dụng vào SXNN.

- Dự báo các cây trồng, vật nuôi có khả năng ứng dụng CNC là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu đảm bảo yêu cầu về năng lực cạnh tranh.

- Dự báo các dịch vụ nông nghiệp có khả năng ứng dụng CNC.

- Dự báo về nguồn nhân lực và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, sự tham gia phối hợp của các ngành, sự liên kết của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp và tổ chức khoa học công nghệ; thu hút nguồn đầu tư nước ngoài.

- Dự báo về tác động của phát triển nông nghiệp UDCNC đối với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp an toàn.

- Các dự báo khác.

4.2. Xác định quan điểm, mục tiêu ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp và quy hoạch vùng NNUDCNC
a. Quan điểm phát triển

- Ứng dụng CNC trong nông nghiệp lựa chọn công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại với từng đối tượng sản xuất cụ thể và có thể sử dụng và mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.   

- Ứng dụng CNC trong nông nghiệp phải khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực địa phương, tiếp thu có chọn lọc thành tựu CNC trong nước và thế giới để làm chủ khoa học hiện đại, công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp, đồng thời hiện đại hóa các công nghệ truyền thống. 

- Ứng dụng CNC trước hết được tập trung ở các vùng NNƯDCNC được quy hoạch của tỉnh. Phát triển các vùng sản xuất NNƯDCNC gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển nông nghiệp của ngành, của tỉnh. Có bước đi thích hợp, khai thác, sử dụng có hiệu quả thế mạnh, nguồn lực địa phương, tiếp thu có chọn lọc thành tựu khoa học công nghệ trong và ngoài nước;  

- Quy hoạch vùng NNƯDCNC đáp ứng các yêu cầu như: thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm NNƯDCNC; liên kết các hoạt động ứng dụng CNC, sản xuất sản phẩm ứng dụng CNC trong nông nghiệp; tổ chức hội chợ, triễn lãm, trình diễn sản phẩm NNƯDCNC; thu hút đầu tư, nhân lực CNC trong và tỉnh thực hiện hoạt động ứng dụng CNC trong nông nghiệp.

- Xác định quy mô diện tích, điều kiện tự nhiên thích hợp với từng loại hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp; địa điểm thuận lợi để liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao; liên kết chặt chẽ giữa vùng NNƯDCNC, thu hút nguồn vốn đầu tư.

b. Mục tiêu phát triển

Xác định cụ thể mục tiêu cho các giai đoạn 2019 - 2030 và 2031 - 2035 với các chỉ tiêu về số lượng vùng, quy mô, địa điểm, cơ cấu giá trị sản xuất và tỷ lệ sản phẩm NNƯDCNC trong tổng sản phẩm nông nghiệp của Tỉnh.

c. Tiếp cận thị trường

Quy hoạch vùng NNƯDCNC phải gắn kết chặt chẽ với bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ; tích tụ đất đai hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

4.3. Quy hoạch vùng sản xuất NNƯDCNC tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

a. Quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xây dựng ít nhất 02 phương án và luận chứng lựa chọn phương án tối ưu để quy hoạch các vùng sản xuất NNƯDCNC đến năm 2030 và 2035.

- Xác định điều kiện hình thành, tiêu chí của vùng NNƯDCNC;

- Xác định đối tượng của vùng là ứng dụng CNC vào sản xuất nông sản phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp; thu hút nguồn đầu tư, nhân lực CNC trong nước và ngoài nước thực hiện hoạt động sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC.

- Quy hoạch các vùng SXNN ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh, quy mô sản xuất các vùng SXNN ứng dụng CNC; Quy hoạch phát triển mở rộng các vùng SXNN ứng dụng CNC theo bước đi cho các thời kỳ.

- Xác định tổ chức SXNN ứng dụng CNC theo các loại hình sản xuất (doanh nghiệp, trang tại, HTX, tổ hợp tác, hộ), dự kiến quy mô phát triển theo loại hình tổ chức sản xuất của vùng theo huyện hoặc liên huyện.

- Xác định hướng áp dụng kỹ thuật, công nghệ sử dụng trong vùng sản xuất NNƯDCNC.

- Xác định hướng tổ chức, hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo sản xuất nông lâm sản an toàn thực phẩm;

- Xác định yêu cầu nguồn lực phát triển các vùng sản xuất NNƯDCNC, cân đối nguồn lực

- Xác định mối liên kết giữa vùng và cơ sở nghiên cứu khoa học để tổ chức sản xuất các sản phẩm NNƯDCNC theo chuỗi 

- Quy hoạch cụ thể cho các đối tượng ứng dụng CNC về diện tích, năng suất, sản lượng, theo địa bàn huyện hoặc liên huyện.
Trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu lựa chọn để quyết định: 

· Đối với vùng trồng lúa công nghệ cao: Có thể chọn 1-2 vùng trồng lúa ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu để chọn tại các vùng sau:  

+ Huyện Hải Lăng: tập trung ở các xã Hải Hòa, Hải Dương , Hải Trường, Hải Tân, Hải Thiện, Hải Thọ, Hải Vĩnh, Hải Quế, Hải Ba, Hải Thượng...

+ Huyện Triệu Phong: tập trung ở các xã: Triệu Phước, Triệu Hòa, Triệu Đại, Triệu Tài, Triệu Trạch, Triệu Độ, Triệu Thuận, Triệu Đông, Triệu Trung, Triệu Long, Triệu Sơn,...

+ Huyện Vĩnh Linh: tập trung ở các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn,Vĩnh Thủy, Vĩnh Long,... 

+ Huyện Gio Linh: Diện tích lúa tập trung ở các xã Trung Hải, Gio Mỹ, Gio Sơn, Trung Sơn, Gio Quang, Gio Phong, Gio Thành, Gio Mai, Gio châu...

+ Huyện Cam Lộ: tập trung ở các xã: Cam An, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Thanh...

· Vùng trồng cà phê công nghệ cao:

Vùng trồng cà phê chè công nghệ cao đạt chuẩn cà phê hữu cơ (giống cà phê chè catimor) được tái canh, tưới tiết kiệm công nghệ nhỏ giọt, công nghệ chế biến hiện đại liên kết sản xuất và tiêu thụ, quy mô khoảng 5.000 ha, tập trung ở huyện Hướng Hóa (bao gồm các xã Hướng Phùng, Tân Liên, Tân Hợp, HướngTân, Khe Sanh, Húc, Hướng Lộc, Tân Lập, Pa Tầng, Hướng Linh, Hướng Sơn...).

· Vùng trồng hồ tiêu công nghệ cao

Vùng trồng hồ tiêu CNC được bố trí trên đất bazan ở các huyện Gio Linh, huyện Hướng Hóa. Có thể nghiên cứu thêm ở Cam Lộ, Vĩnh Linh. Quy mô vùng tiêu công nghệ cao khoảng 2000 ha.

Nghiên cứu để bố trí ở các huyện, dự kiến điều tra khảo sát, tập trung vào các vùng là:

- Huyện Gio Linh: xã Gio An, xã Gio Sơn, Hải Thái, Gio Hòa và Gio Bình.

- Huyện Vĩnh Linh: các xã vùng đất đỏ bazan và vùng gò đồi;

- Huyện Cam Lộ: các xã Cam Chính, Cam Nghĩa và vùng Tân Lâm thuộc xã Cam Thành; Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thanh, Cam Thủy, Cam An…

- Huyện Hướng Hóa: Tập trung ở vùng đất đỏ ba zan dọc theo quốc lộ 9

- Huyện Hải Lăng: các xã Hải Chánh, Hải Phú, Hải Sơn...

- Huyện Triệu Phong: các xã Triệu Thượng, Triệu Ái, Triệu Giang…

· Vùng trồng cây ăn quả CNC, tập trung vào cây chuối

Vùng trồng chuối CNC bố trí ở các xã Tân Long, Tân Thành và bảy xã vùng Lìa thuộc huyện Hướng Hóa.

· Vùng chăn nuôi bò CNC

Nghiên cứu chọn lựa 1-2 vùng chăn nuôi bò CNC ở các vùng có điều kiện thuận lợi.

· Vùng chăn nuôi lợn CNC

Nghiên cứu chọn lựa 1-2 vùng chăn nuôi lợn CNC ở các vùng có điều kiện thuận lợi.

· Vùng chăn nuôi gia cầm CNC: 

Nghiên cứu chọn lựa 1-2 vùng chăn nuôi lợn CNC ở các vùng có điều kiện thuận lợi.

· Vùng nuôi trồng thủy sản CNC

Nghiên cứu chọn lựa 1- 2 vùng nuôi Tôm thẻ chân trắng CNC: 

Nghiên cứu chọn lựa 1- 2 vùng nuôi Tôm sú CNC, nghiên cứu bố trí ở Triệu Phong, Đông Hà, Vĩnh Linh.
b. Xác định các hạng mục cơ sở hạ tầng cần đầu tư xây dựng ở các vùng sản xuất nông nghiệp ƯDCNC

- Giao thông, thủy lợi, điện, bưu chính viễn thông, xử lý môi trường.

- Trung tâm dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

c. Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư
4.4. Nghiên cứu đề xuất vị trí và công nghệ tạo nền tảng ban đầu để tiến tới hình thành khu nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư.
- Xác định điều kiện hình thành, tiêu chí 

- Xác định vị trí, quy mô 

- Xác định chức năng, nhiệm vụ chính của khu

- Dự kiến các lĩnh vực công nghệ chính sẽ áp dụng

- Bước đi và kế hoạch thực hiện;
- Xác định hạng mục cơ sở hạ tầng cần đầu tư 

Dự kiến sẽ tập trung nghiên cứu chọn lựa để xây dựng 1 khu nông nghiệp công nghệ cao cấp tỉnh tại Đông Hà để khảo nghiệm nhân giống cây trồng chất lượng cao, an toàn sinh học, tập trung với các giống cây tiêu, cà phê, cây ăn quả như chuối, giống cây lâm nghiệp …

5. Đề xuất giải pháp phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng CNC

Xây dựng hệ thống các giải pháp quan trọng tạo được sự đột phá trong thay đổi chất lượng và an toàn thực phẩm các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản. Cụ thể như sau:

- Giải pháp về bố trí đất để xây dựng vùng sản xuất NNƯDCNC.

- Giải pháp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

- Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực làm cho sản xuất NNƯDCNC.

- Giải pháp về xây dựng mô hình tổ chức, quản lý và điều hành.

- Giải pháp về khoa học công nghệ, quy trình sản xuất phù hợp để sản xuất nông nghiệp CNC.

- Giải pháp về chính sách:

+ Chính sách đặc thù ưu đãi về: đất đai, giao thông, điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước… để xây dựng vùng sản xuất NNƯDCNC.

+ Chính sách về tích tụ đất đai, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, thuận tiện cho áp dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa

+ Chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia xây dựng và sản xuất kinh doanh ở các vùng sản xuất NNƯDCNC (giống, kỹ thuật, đào tạo tập huấn, tín dụng, thị trường,….) 

+ Chính sách ưu đãi, rộng mở để thu hút nhà đầu tư, phát minh, sáng chế, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đầu tư vào vùng sản xuất NNƯDCNC.

+ Chính sách hỗ trợ mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết, trao đổi nhập khẩu, xuất khẩu khoa học công nghệ, sản phẩm của vùng sản xuất NNƯDCNC với trung tâm khoa học tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới.

+ Cơ chế, phương thức quản lý, kiểm soát SXNN ứng dụng CNC để đảm bảo từ khâu sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm được tuân thủ theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

- Giải pháp về vốn, nguồn vốn và phân kỳ đầu tư;

- Giải pháp tổ chức thực hiện:
+ Xác định cơ quan chịu trách nhiệm điều phối chính trong việc triển khai thực hiện. 

+ Xác định vai trò trách nhiệm, phân công các cơ quan, ban/ngành chịu trách nhiệm thực hiện từng nội dung của quy hoạch để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch.

VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH  

1. Kế thừa các nghiên cứu đã có: các chương trình dự án liên quan tới sản xuất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các địa phương trong nước và đã thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2017 và các kết quả điều tra về sản xuất nông nghiệp tại địa bàn.

2. Điều tra, khảo sát thực địa tại các huyện/thị và doanh nghiệp để thu thập và khai thác thông tin phục vụ lập quy hoạch. Điều tra theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và điển hình để xác định vùng/doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bằng các phiếu điều tra với các câu hỏi mở theo các nội dung đã được chuẩn bị trước. 

3. Phương pháp thống kê: sử dụng nguồn số liệu thống kê và số liệu điều tra được từ các huyện, các cơ sở sản xuất giống bao gồm tập hợp số liệu thống kê đã có và thông tin bổ sung.

4. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế, tài chính: sử dụng để xử lý phiếu điều tra đánh giá hiệu quả của sản xuất nông nghiệp truyền thống và hiệu quả sản xuất NNƯDCNC.

5. Phương pháp chuyên gia, tư vấn xác định các dự án ưu tiên và giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

6. Phương pháp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế so sánh.

VII. SẢN PHẨM GIAO NỘP

1. Báo cáo tổng hợp “Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”; Số lượng: 10 bộ.
2. Báo cáo tóm tắt “Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”; Số lượng: 10 bộ.
3. Bản đồ hiện trạng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000; Số lượng: 05 bộ.

4. Bản đồ quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ 1/100.000; Số lượng: 05 bộ.

5. Đĩa CD ghi tất cả các báo cáo, bảng biểu số liệu, phụ lục, bản đồ.

VIII. TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

1. Chủ quản đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Trị

2. Chủ đầu tư dự án: Sở NN và PTNT Quảng Trị

3. Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng;

4. Tiến độ thực hiện lập quy hoạch 

- Tháng thứ nhất – tháng thứ 3: xây dựng và bảo vệ đề cương, tổ chức lựa chọn tư vấn.

- Tháng thứ 3 - Tháng thứ 4 : Thu thập các thông tin có sẵn từ các cơ quan, tổng hợp, phân tích đánh giá, chuẩn bị triển khai khảo sát thực địa.
- Tháng thứ 5 – tháng thứ 7: Tổ chức điều tra, khảo sát thực địa.
- Tháng  thứ 8 – tháng thứ 10: tổng hợp, xây dựng quy hoạch và các sản phẩm, dự thảo báo cáo thuyết minh.
- Tháng thứ 11: Tổ chức hội thảo, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự án.
- Tháng thứ 12: Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án.

IX. DỰ  TOÁN KINH PHÍ: 

Căn cứ xây dựng dự toán:

- Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành giá quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT - BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ khoa học công nghệ và Bộ Tài chính Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê;

- Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 9/2/2012 về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tổng kinh phí lập quy hoạch: 
   1.533.643.972 đồng (chi tiết ở phụ lục 2), gồm:
Tổng dự toán chưa có thuế GTGT:  
1.405.148.794 đồng

Thuế giá trị gia tăng (thuế suất 10%; không tính với chi phí thẩm định, quản lý, công bố):                  




  128.495.178 đồng
Phụ lục 1:
Chiết tính đơn giá ngày công
Đơn vị: đồng
	Ngạch
	Lương cơ bản
	Hệ số
	Phụ cấp trách nhiệm
	Bảo hiểm xã hội (25,5%)
	Bảo hiểm y tế (4,5%)
	Thất nghiệp (2%) 
	Giá trị 1 ngày công 
	Làm tròn

	Nghiên cứu viên chính bậc 3/8
	1 300 000
	5,08
	1 430 000
	1 684 020
	297 180
	132 080
	461 240
	461 000

	Nghiên cứu viên chính bậc 3/8
	1 300 000
	5,08
	630 000
	1 684 020
	297 180
	132 080
	424 876
	425 000

	Nghiên cứu viên chính bậc 2/8
	1 300 000
	4,74
	630 000
	1 571 310
	277 290
	123 240
	398 356
	398 000

	Nghiên cứu viên/chuyên viên bậc 5/9
	1 300 000
	3,66
	 
	1 213 290
	214 110
	95 160
	285 480
	285 000

	Nghiên cứu viên bậc 4/9
	1 300 000
	3,33
	 
	1 103 895
	194 805
	86 580
	259 740
	260 000

	Nghiên cứu viên bậc 2/9
	1 300 000
	2,67
	 
	885 105
	156 195
	69 420
	208 260
	208 000

	Chuyên viên bậc 1/9
	1 300 000
	2,34
	 
	775 710
	136 890
	60 840
	182 520
	183 000


Phụ lục 2: 
Dự toán kinh phí thực hiện lập “Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”
	TT
	Khoản mục chi phí
	Đơn vị   tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	A
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	 
	 
	 
	1 145 626 795
	 

	I
	Chi phí chuẩn bị đề cương - dự toán
	 
	 
	 
	33 155 000
	 

	1
	Chi phí xây dựng đề cương
	 
	 
	 
	25 875 000
	 

	1.1
	Chi phí điều tra sơ bộ xây dựng đề cương
	 
	 
	 
	18 375 000
	 

	a
	Tiền lương + BHXH
	Công
	15
	425 000
	6 375 000
	TT 97 -BTC

	b
	Phụ cấp lưu trú (3 người x 5 ngày)
	người.ngày
	15
	200 000
	3 000 000
	

	c
	Phương tiện di chuyển
	Km
	1 000
	9 000
	9 000 000
	Thị trường

	1.2
	Chi phí lập mẫu phiếu điều tra
	Phiếu
	1
	1 500 000
	1 500 000
	TT 58 -BTC

	1.3
	Xây dựng Đề cương
	 
	 
	 
	6 000 000
	

	-
	Đề cương tổng quát
	đề cương
	1
	1 500 000
	1 500 000
	

	-
	Đề cương chi tiết
	đề cương
	1
	4 500 000
	4 500 000
	

	2
	Chi thẩm định đề cương dự toán
	 
	 
	 
	6 900 000
	 

	a
	Chủ trì
	người.buổi
	1
	400 000
	400 000
	 

	b
	Thành viên HĐ, thư ký
	người.buổi
	8
	300 000
	2 400 000
	 

	c
	Đại biểu mời tham dự 
	người.buổi
	10
	100 000
	1 000 000
	 

	d
	Nhận xét đánh giá của phản biện
	Bài viết
	2
	500 000
	1 000 000
	 

	e
	Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng
	Bài viết
	6
	300 000
	1 800 000
	 

	f
	Chi phí nước uống phục vụ HN
	người.buổi
	20
	15 000
	300 000
	 

	3
	In ấn đề cương - dự toán
	 
	 
	 
	380 000
	 

	3.1
	 Phô tô 
	 trang
	600
	300
	180 000
	 

	3.2
	 Đóng quyển 
	 quyển
	20
	10 000
	200 000
	 

	II
	Chi phí xây dựng quy hoạch
	 
	 
	 
	1 112 471 795
	 

	1
	Chi phí thu thập số liệu & khảo sát tại 9 huyện/thị
	 
	 
	 
	193 203 840
	 

	1.1
	Tiền lương + BHXH
	Công
	216
	259 740
	56 103 840
	 

	1.2
	Phụ cấp lưu trú (8 người x 3 ngày x 9 huyện/thị)
	người.ngày
	216
	150 000
	32 400 000
	TT 97 -BTC

	1.3
	Nghỉ trọ (8 x 3 ngày x 9 huyện/thị)
	người.ngày
	216
	200 000
	43 200 000
	

	1.4
	Phương tiện di chuyển
	Km
	6 000
	9 000
	54 000 000
	Thị trường

	1.5
	Chi phí cung cấp thông tin
	Phiếu
	150
	50 000
	7 500 000
	TT 58 -BTC

	2
	Chi phí nghiên cứu, phân tích, đánh giá & xây dựng chuyên đề
	 
	 
	 
	525 912 582
	 

	2.1
	Tính cấp thiết của việc lập quy hoạch
	chuyên đề
	1
	10 000 000
	10 000 000
	TT44-BKHCN

	2.2
	Đánh giá điều kiện TN, KT-XH của Quảng trị
	chuyên đề
	1
	10 000 000
	10 000 000
	

	2.3
	Đánh giá kết quả sản xuất NNCNC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2017
	 
	 
	 
	115 523 345
	 

	a
	Đánh giá tổng quát các chương trình NNUDCNC của tỉnh 2010 - 2017
	Công
	100
	398 356
	39 835 636
	 

	b
	Đánh giá năng lực quản lý sản xuất NNCNC của tỉnh giai đoạn 2010 -2017
	Công
	90
	398 356
	35 852 073
	 

	c
	Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất NNCNC của tỉnh giai đoạn 2010 -2017
	Công
	100
	398 356
	39 835 636
	 

	2.4
	Xác định nhu cầu phát triển sản xuất NNCNC của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2030 và định hướng đến 2035
	Công
	120
	398 356
	47 802 764
	 

	2.5
	Xây dựng mục tiêu và quan điểm phát triển
	Công
	100
	398 356
	39 835 636
	 

	2.6
	Đề xuất giải pháp cơ chế chính sách
	Công
	110
	398 356
	43 819 200
	 

	2.7
	Đề xuất giải pháp Khoa học & Công nghệ
	Công
	110
	398 356
	43 819 200
	 

	2.8
	Đề xuất giải pháp đào tạo nguồn nhân lực
	Công
	110
	398 356
	43 819 200
	 

	2.9
	Đề xuất giải pháp tổ chức quản lý  sản xuất NNCNC giai đoạn 2019 - 2030 và định hướng đến 2035
	Công
	100
	398 356
	39 835 636
	 

	2.10
	Tính toán nhu cầu đầu tư và phân bổ kế hoạch đầu tư các dự án sản xuất NNCNC
	Công
	110
	398 356
	43 819 200
	 

	2.11
	Đề xuất các Chương trình, dự án ưu tiên
	Công
	120
	398 356
	47 802 764
	 

	2.12
	Đề xuất giải pháp về vốn thực hiện các dự án sản xuất NNCNC
	Công
	100
	398 356
	39 835 636
	 

	3
	Xây dựng báo cáo tổng hợp
	 
	 
	 
	130 916 073
	 

	3.1
	Xây dựng báo cáo tổng hợp
	Công
	200
	424 876
	84 975 273
	 

	3.2
	Xây dựng báo cáo tóm tắt
	Công
	80
	424 876
	33 990 109
	 

	3.3
	Hoàn thiện báo cáo theo góp ý của HĐ thẩm định
	Công
	30
	398 356
	11 950 691
	 

	4
	Xây dựng hệ thống bản đồ
	 
	 
	 
	251 560 800
	 

	4.1
	Xây dựng và số hóa bản đồ hiện trạng (30% xây dựng mới)
	Ha
	90 000
	2 096
	56 592 000
	 

	4.2
	Xây dựng và số hóa bản đồ quy hoạch (30% so với Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24/1/2006)
	Ha
	90 000
	 
	174 300 000
	581 triệu/ 90.000 ha 

	4.3
	Hoàn thiện bản đồ theo góp ý chuyên gia
	Công
	60
	285 480
	17 128 800
	 

	4.4
	In ấn bản đồ Ao giao nộp
	Tờ
	60
	50 000
	3 000 000
	 

	4.5
	In ấn bản đồ A4 trong báo cáo
	Tờ
	100
	5 000
	500 000
	 

	4.6
	Ghi đĩa CD báo cáo + bản đồ
	Đĩa
	1
	40 000
	40 000
	 

	5
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	10 878 500
	 

	5.1
	 Chi phí văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	5 400 000
	 

	5.2
	 Phô tô tài liệu, báo cáo 
	Trang
	11 595
	300
	3 478 500
	 

	5.3
	 Đóng quyển tài liệu, báo cáo 
	Quyển
	100
	20 000
	2 000 000
	 

	B
	CHI PHÍ, QUẢN LÝ, THẨM ĐỊNH
	 
	 
	 
	191 198 391
	 

	I
	Chi phí quản lý (4% A)
	 
	 
	 
	45 825 072
	 

	II
	Chi phí hội thảo, thẩm định
	 
	 
	 
	105 276 382
	 

	1
	Chi phí hội đồng thẩm định
	 
	 
	 
	27 375 000
	 

	-
	 Chủ tịch hội đồng
	người.buổi
	3
	400 000
	1 200 000
	 

	-
	 Thành viên hội đồng
	người.buổi
	60
	200 000
	12 000 000
	 

	-
	 Bài nhận xét của 2 phản biện  
	bài
	2
	400 000
	800 000
	 

	-
	 Đại biểu tham dự
	người.buổi
	60
	100 000
	6 000 000
	 

	-
	 Phô tô tài liệu, báo cáo
	 trang
	10 000
	300
	3 000 000
	 

	-
	 Đóng quyển báo cáo
	 quyển
	125
	20 000
	2 500 000
	 

	-
	 Nước uống
	người.buổi
	125
	15 000
	1 875 000
	 

	2
	Công tác phí cho tư vấn (3 người x 4 ngày x 5 lần)
	 
	 
	 
	77 901 382
	 

	-
	Công tác phí
	công
	60
	398 356
	23 901 382
	 

	-
	Phụ cấp lưu trú
	người.ngày
	60
	150 000
	9 000 000
	 

	-
	Chi phí ở
	người.ngày
	45
	200 000
	9 000 000
	 

	-
	Chi phí đi lại
	km
	4 000
	9 000
	36 000 000
	 

	III
	Chi phí công bố quy hoạch (3,5%A)
	 
	 
	 
	40 096 938
	 

	C
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (6% chi phí trực tiếp)
	 
	 
	 
	68 323 608
	 

	D
	TỔNG DỰ TOÁN TRƯỚC THUẾ
	 
	 
	 
	1 405 148 794
	 

	E
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (thuế suất 10%; không tính với chi phí thẩm định, quản lý, công bố)
	 
	 
	 
	128 495 178
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN
	 
	 
	 
	1 533 643 972
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